
PHỤ LỤC

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2025

(kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày     /8/2025 của UBND xã Liên Minh

Đơn vị: Trường mầm non Vĩnh Hào

Mã QHNSNN: 1117017

STT NỘI DUNG Số tiền

Dự toán chi 6 tháng cuối năm 2025

I Sự nghiệp giáo dục và đào tạo 3,006,470,888

1 Kinh phí chi thường xuyên giao tự chủ 2,658,744,888

2

Kinh phí chi thường xuyên giao không tự chủ (Chi tăng
cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa nhỏ, các
nghiệp vụ chuyên môn phát sinh…)

85,880,000

2.1
Chi tăng cường cơ sở vật chất, mua sắm, sửa chữa nhỏ 

1,640,000

2.2
Chi miễn giảm học phí, 

81,450,000

2.3
Hỗ trợ chi phí học tập

1,350,000

2.4
Hỗ trợ tiền ăn trưa

1,440,000

3 Kinh phí tiền thưởng theo NĐ số 73 261,846,000
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